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CHỌN ĐÚNG NGÀNH – LÀM ĐÚNG VIỆC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Một công việc phù hợp là công việc có các đặc điểm sau:  

✔ Là việc bạn thích và hứng thú làm  --->  phù hợp sở thích 

✔ Là việc bạn có thể làm tốt nhất  --->  phù hợp khả năng / tính cách 

✔ Là việc mang cho bạn cảm giác thỏa mãn về tinh thần --->  phù hợp với giá trị đeo đuổi 

✔ Là việc mang lại cho bạn lợi ích mà bạn mong muốn  ---> đáp ứng kỳ vọng 

 
PHẦN 1 -  HIỂU BẢN THÂN 

 

Hiểu bản thân để xác định nghề nghiệp là  tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau: 

  

 
 

1.1. VẼ CHÂN DUNG BẢN THÂN: 
• Sử dụng các câu hỏi trong bảng H.1  để vẽ ra chân dung bản thân.  

• Những người xung quanh có thể nhận ra những điểm về bạn mà tự bạn không thấy. Vì vậy, sẽ 

rất tốt nếu bạn có thể thảo luận cởi mở phần tự mô tả này với một vài người mà bạn tin cậy.  

 

 

Những việc gì khiến bạn thật sự quan tâm / hứng thú? 

Những khả năng nổi trội nhất của bạn là gì? 

Nét tính cách đặt trưng của bạn là gì? 

Giá trị nghề nghiệp nào là quan trọng nhất đối với bạn? 

Bạn mong ước công việc sẽ đem lại cho bạn những gì? 

Hiểu  

bản thân 

Hiểu 

 công việc 

Công việc 

phù hợp 
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**Lưu ý:   

- Nếu phần “Chưa biết” chiếm hơn 20% câu trả lời. Bạn cần dành thêm thời gian suy nghĩ 

trước khi thực hiện tiếp các phần tiếp theo. 

- Trả lời theo đúng cảm nhận của bạn về chính mình.  

- Đây chỉ là các câu hỏi gợi mở. Bạn hoàn toàn có thể tự thêm các thông tin về bản thân 

mà bạn nghĩ là cần thiết để giúp bạn chọn nghề.  

 

(Bảng H.1) 

Câu hỏi 

Câu trả lời 
(chọn một trong hai lựa chọn bên dưới) 

Chưa biết 
(đánh dấu x) 

Đã biết 
(Ghi cụ thể phần trả lời bên dưới) 

1. SỞ THÍCH   

a. Việc gì bạn thấy vui/hào 
hứng khi thực hiện? 
 

b. Tại sao làm việc đó giúp 
bạn vui/háo hứng? 

 

 
 
 
 
 
 

c. Việc gì bạn sẵn sàng dành 
nhiều thời gian/ công sức 
để làm dù gặp khó khăn? 

 

 
 
 
 
 
 

d. Việc gì bạn luôn thấy 
không vui khi thực hiện? 
 

e. Tại sao làm việc đó khiến 
bạn không vui? 

 

 
 
 
 
 
 

f. Bạn thích học những 
môn nào? 
 

g. Điều gì ở những môn học 
này khiến bạn hứng thú? 

 

 

 
 
 
 
 
 

h. Bạn không thích học 
những môn nào? 

 
i. Điều gì ở những môn học 

khiến bạn không thích? 
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2. KHẢ NĂNG   

a. Bạn thường làm tốt 
hơn/dễ hơn người khác 
các công việc gì? 
 

b. Khả năng nào của bạn đã 
làm cho bạn có thể  làm 
tốt các việc trên? 

  

c. Người khác thường nghĩ 
bạn làm tốt các việc gì? 
 

d. Điều gì khiến họ nghĩ như 
thế? 

 

 
 
 
 
 

e. Việc gì bạn hay gặp khó 
khăn khi làm? 
 

f. Vì sao bạn gặp khó?  

 

 
 
 
 
 

g. Môn học nào bạn hay đạt 
điểm cao mà không phải 
cố gắng? Nhờ đâu? 

 

 
 
 
 

h. Môn học nào bạn ít đạt 
điểm cao dù đã rất cố 
gắng? Vì sao?  

 

 
 
 
 

3. TÍNH CÁCH   

a. Các nét tính cách mà 
bạn thấy tự hào và 
muốn phát huy? 

 

 
 
 
 

b. Các nét tính cách mà 
bạn thấy là điểm yếu 
cần cải thiện? 

 

 
 
 
 

c. Các nét tính cách mà 
người khác hay nhìn 
nhận về bạn? 

 

 
 
 
 

4. GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP   

Chọn ra 8 giá trị trong 
Bảng giá trị nghề nghiệp 
(Phụ lục 1)  mà  bạn cho 
rằng quan trọng nhất đối 
với bạn. 
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1.2.  XÁC ĐỊNH NHÓM HOLLAND CỦA BẠN: 
 
Theo Lý thuyết về lựa chọn nghề nghiệp của John Holland, dựa trên khả năng và sở thích nghề 

nghiệp, hầu hết mọi người đều có thể xếp vào một trong 6 nhóm đặc trưng gồm “kỹ thuật, nghiên 

cứu, nghệ thuật, xã hội, quản lý và nghiệp vụ”. Tương tự, cũng có 6 loại môi trường làm việc cơ 

bản với các đặc trưng trên. Các cá nhân sẽ phát triển tốt nhất và dễ đạt thành tựu khi được làm 

trong môi trường tương đồng với nhóm đặc điểm của mình,. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định bản thân thuộc nhóm Holland nào sẽ giúp bạn bước đầu xác định được loại công việc thích 

hợp cho mình. Để xác định nhóm Holland, có hai cách như hình dưới đây.  

 

Dù bạn làm cách nào thì độ chính xác của kết quả đều phụ thuộc rất lớn vào mức độ bạn hiểu bản 

thân và mức độ chân thật của câu trả lời. Vì vậy SiF khuyến nghị bạn thực hiện cả hai cách và so 

sánh kết quả với nhau để tăng mức độ chính xác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH 1 CÁCH 2 

Tự soi chiếu với đặc điểm cá 
nhân với đặc điểm từng nhóm 
Hollan. Chọn ra 2 đến 3 nhóm 
có nhiều nét tương đồng  nhất 
với bạn. Đó chính là mã 
Holland  của bạn.  

Thực hiện bài trắc nghiệm 
nghề nghiệp Holland. Kết quả 
trắc nghiệm sẽ là mã Holland 
của bạn.   
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1.2.1 CÁCH 1 - Tự xác định bạn mã Holland của bạn: 
 

• Bước 1: Đọc kỹ phần mô tả 6 đặc trưng của 6 nhóm Holland trong Phụ lục 2 đính kèm, hoặc 

tham khảo thêm ở đường link bên dưới 

Hướng nghiệp cùng trắc nghiệm tính cách Holland - RMIT & CHA MẸ 

• Bước 2: Dựa vào các câu trả lời của bạn ở phần 1.1 để xác định tối đa 3 nhóm Holland có đặc 

điểm tương đồng nhất với bạn và ghi vào bảng H.2 dưới đây theo thứ tự  từ trên xuống thấp với 

Nhóm 1 là nhóm nhiều tương đồng nhất và nhóm 3 là nhóm ít tương đồng nhất.  

 

(Bảng H.2) 

Mã Holland Hãy liệt kê các đặc điểm của bạn tương đồng với mã Holland này 

Nhóm 1:  
 
 
 

Nhóm 2:  
 
 
 

Nhóm 3:   
 
 
 

 

1.2.2 CÁCH 2 - Xác định Mã Holland qua trắc nghiệm: 

Sau khi đã tự soi chiếu bản thân để tìm ra mã Holland của mình, bạn hãy tiếp tục làm trắc nghiệm 

dưới đây để xem nhận định của mình có chính xác không? 

 

• Bước 1: Thực hiện Bài trắc nghiệm hướng nghiệp Holland 

- Phiên bản giấy: Phụ lục 3 đính kèm 

- Phiên bản điện tử: 

Tiếng Việt Trắc nghiệm nghề nghiệp - Hướng nghiệp Sông An 

Tiếng Anh O*NET Interest Profiler at My Next Move  

Kết quả có được sau khi thực hiện trắc nghiệm là 3 nhóm Holland tương đồng nhất với bạn 

hay còn được gọi là Mã Holland của bạn.  

 

• Bước 2: So sánh Mã Holland có được qua bài trắc nghiệm với Mã Holland bạn đã tự xác 

định bằng ở phần 1.2.1: 

- Nếu 2 mã tương đồng (có ít nhất 2 nhóm giống nhau, không nhất thiết phải cùng thứ 

tự): Làm tiếp các bước theo 

- Nếu 2 mã không tương đồng (có từ 2 nhóm không giống nhau):  
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✓ bạn hãy làm lại sau 6 tháng. Trong thời gian đó hãy tham gia nhiều hoạt động 

trong trường lớp và ngoài cộng đồng để có nhiều cơ sở hiểu thêm về sở thích và 

khả năng của bạn.  

✓ Nếu làm lại lần thứ hai mà kết quả của hai cách vẫn không tương đồng, bạn hãy 

thảo luận với giáo viên chuyên trách môn Hoạt động trải nghiệm hoặc tìm kiếm 

sự trợ giúp từ chuyên gia hướng nghiệp. 

 

1.3.  LẬP DANH SÁCH CÔNG VIỆC PHÙ HỢP VỚI MÃ HOLLAND:  
 

Tham khảo các công việc tương thích với Mã Holland của bạn tại các nguồn sau: 

- Danh mục nghề nghiêp sắp xếp theo Bản đồ nghề nghiệp (Phụ lục 3).  

- Trang web của O*Net - Browse by Interests (onetonline.org) 

 

Hãy chọn tối đa 05 công việc có ấn tượng nhất với bạn. Ghi chú lại trong bảng H.3   

 

(Bảng H.3) 
 

STT 
 

Tên công việc tương thích với 
Mã Holland của bạn 

 

Mã Holland  
của công việc 

Cảm nhận của bạn về công việc 

Rất hứng 
thú 

Hứng 
thú 

Phân vân 

1  
 
 
 
 

 
 
 
 

   

2  
 
 
 
 

 
 
 
 

   

3  
 
 
 
 

 
 
 
 

   

4  
 
 
 
 

 
 
 
 

   

5  
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Phụ lục 1 

GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP 

(Theo Bảng liệt kê Giá trị nghề nghiệp của Donald Super) 
 

Xác đinh giá trị nghề nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định nghề nghiệp. Chọn 
lựa được nghề nghiệp phù hợp với các giá trị bạn hướng tới là điều kiện cần để bạn có được sự thỏa 
mãn trong công việc 
 
Bạn hãy: 

• Xem xét từng giá trị trong danh sách dưới đây và quyết định tầm quan trọng của mỗi giá 
trị đối với bạn – Rất quan trọng, hơi quan trọng hay không quan trọng. Đánh dấu “X” 
vào ô thích hợp.  

• Sau đó chọn 2 giá trị quan trọng nhất ở mỗi nội dung và điền vào Bảng H.1 (phần 1.1) 
 

**Lưu ý: Tham khảo định nghĩa của từng giá trị để chắc chắn bạn hiểu rõ nó. Bạn cũng có thể thêm 

các giá trị bạn cho là quan trọng nếu chúng không được liệt kê ở đây. 

1. Những giá trị cốt lõi trong cuộc sống của tôi là: 
Rất quan 

trọng 

Hơi quan 
trọng 

Không 
quan trọng 

Thành tựu: đạt được các mục tiêu đề ra    

Cân bằng: có sự cân bằng giữa thời gian cho gia đình, 
công việc và giải trí 

   

Độc lập: kiểm soát, làm chủ được vận mệnh của bản 
thân 

   

Có sức ảnh hưởng: có khả năng tác động đến người 
khác 

   

Trung thực: nói sự thực và biết rằng người khác cũng 
đang nói sự thực 

   

Chính trực : thực thi và sẵn sàng bảo vệ cho tiêu chuẩn 
đạo đức và niềm tin của bản thân 

   

Quyền lực: khả năng tác động và kiểm soát người khác 
   

Tôn trọng: quan tâm, tin tưởng vào bản thân và người 
khác 

   

Tinh thần: có niềm tin vào các giá trị tinh thần của bản 
thân 

   

Địa vị: Có ảnh hưởng và quyền lực đối với người khác 
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2. Tôi đánh giá cao môi trường làm việc có tính chất: 
Rất quan 

trọng 

Hơi quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Nhịp độ nhanh: nơi có nhiều công việc được thực 
hiện cùng một thời gian. 

   

Linh hoạt: nơi công việc không phải theo sát một lịch 
trình cụ thể. 

   

Thu nhập cao: nơi công việc có tiềm năng kiếm được 
nhiều tiền  

   

Cơ hội học hỏi: nơi công việc tạo nhiều thách thức về 
mặt trí tuệ đối với bạn 

   

Vị trí: nơi làm việc thuận tiện và dễ dàng đi lại. 
   

Có thể dự đoán: nơi bạn biết điều gì có thể xảy ra 
ngày này qua ngày khác đối với công việc của bạn. 

   

Yên tĩnh: nơi làm việc không bị làm phiền hay gián 
đoạn quá nhiều trong ngày  

   

Thoải mái: nơi ít có áp lực công việc phải hoàn thành 
trong một thời gian nhất định 

   

Có cấu trúc rõ ràng: nơi tổ chức có cấu trúc, hệ thống 
và các quy định cụ thể, rõ ràng  

   

Tự do về thời gian: nơi bạn có thể tự đặt lịch trình và 
lập kế hoạch về cách thức và thời gian bạn thực hiện 
công việc của mình 

   

3. Tôi đánh giá cao công việc mà sự tương tác với các 
đồng nghiệp có tính chất sau: 

Rất quan 
trọng 

Hơi quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Cạnh tranh: công việc có nhiều cơ hội cạnh tranh với 
những người khác.   

   

Đa dạng: công việc có tương tác với những người đến 
từ các dân tộc khác nhau. 

   

Tình bạn: công việc nơi tôi quan hệ đồng nghiệp và 
cách thức giao tiếp thân thiện như bạn bè. 

   

Sự lãnh đạo: công việc nơi có những người quản lý là 
lãnh đạo giỏi. 

   

Sự quản trị: công việc nơi có sự quản trị chặt chẽ, hiệu 
quả. 

   

Thông tin cởi mở: công việc nơi thông tin không bị giữ 
lại hay che dấu. 
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Sự công nhận: công việc nơi thành quả công việc và 
sự cống hiến của mỗi người được ghi nhận. 

   

Sự hỗ trợ: công việc nơi mọi người giúp đỡ và hỗ trợ 
lẫn nhau. 

   

Tinh thần làm việc nhóm: công việc nơi tinh thần làm 
việc cùng nhau được chú trọng. 

   

Sự tin tưởng:  công việc nơi mọi người tin tưởng lẫn 
nhau. 

   

4. Tôi đánh giá cao hoạt động công việc có tính chất sau: 
Rất quan 

trọng 

Hơi quan 
trọng 

Không 
quan 
trọng 

Phân tích: công việc yêu cầu nhiều về khả năng phân 
tích, diễn giải dữ liệu và thông tin. 

   

Thử thách: công việc đặt ra nhiều thử thách về mặt 
thể chất, trí tuệ hay tinh thần. 

   

Sáng tạo: Công việc đề cao sử dụng trí tưởng tượng 
và khả năng sáng tạo để tạo ra kết quả 

   

Giúp đỡ: công việc hướng đến việc giúp đỡ người 
khác 

   

Lợi thế đi trước: công việc có liên quan nhiều đến các 
sản phẩm hay dự án với ý tưởng đột phá. 

   

Thể chất: công việc yêu cầu nhiều hoạt động thể chất 
   

Liên hệ công chúng: công việc có sự tương tác hàng 
ngày với công chúng. 

   

Nghiên cứu: công việc yêu cầu nhiều về tìm kiếm 
thông tin,  xem xét, đánh giá vấn đề 

   

Chấp nhận rủi ro: công việc nguy hiểm, mang tính rủi 
ro cao. 

   

Đa dạng: công việc yêu cầu làm nhiều nhiệm vụ có 
tính chất khác nhau. 

   

 

(Nguồn tham khảo: careers.govt.nz) 
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Phụ lục 2 

 

MẬT MÃ HOLLAND 

Lý thuyết chọn lựa nghề nghiệp của John Holland xác định rằng con người có khuynh hướng chọn 
lựa công việc và môi trường làm việc tạo điều kiện cho họ sử dụng kỹ năng của mình và phù hợp với 
sở thích, tính cách, thái độ và giá trị mà họ hướng tới. 

 

Theo lý thuyết này, các đặc tính cá nhân của con người được phân thành 6 nhóm (RIASEC) và hầu 
như ai cũng có thể được xếp vào 1 trong 6 nhóm đó. Tương tự, môi trường làm việc cũng được 
phân thành 6 loại (RIASEC) có đặc tính tương đồng với 6 nhóm của con người và hầu hết môi 
trường làm việc cũng có thể phân vào một trong 6 loại đó. Những người được làm việc trong nhóm 
môi trường tương đồng với nhóm đặc tính cá nhân của họ thì sẽ có nhiều khả năng thành công và 
hài lòng trong công việc. 
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Nhóm NHÓM KỸ THUẬT – (R) 

Lĩnh vực quan tâm Kỹ năng chính Nghề nghiệp tương thích 
Môn học để phát 
triển kỹ năng 

Bạn thích làm việc chủ yếu 
bằng tay chân, sửa chữa, 
lắp ráp hoặc xây dựng đồ 
vật, sử dụng và vận hành 
thiết bị, dụng cụ hoặc máy 
móc.bBạn thường thích 
hoạt động ngoài trời.  

Sử dụng và vận hành các 
công cụ, thiết bị và máy 
móc, thiết kế, xây dựng, 
sửa chữa, bảo trì, đo 
lường, làm việc chi tiết, 
lái xe, di chuyển, chăm 
sóc động thực vật, … 

Phi công, nông dân, 
người làm vườn, thợ 
xây dựng, kỹ sư, quân 
nhân, thợ cơ khí, thợ 
điện, kỹ thuật viên máy 
tính, nhân viên kiểm 
lâm, vận động viên thể 
thao,… 

Tiếng Anh, Toán, 
Khoa học tự nhiên, 
Công nghệ, Máy 
tính,  Giáo dục Thể 
chất, Nông nghiệp, 
kỹ thuật, …. 

NHÓM NGHIÊN CỨU - (I) 

Lĩnh vực quan tâm Kỹ năng chính Nghề nghiệp tương thích 
Môn học để phát 
triển kỹ năng 

Bạn thích khám phá và 
nghiên cứu ý tưởng, quan 
sát, điều tra và thử nghiệm, 
đặt câu hỏi và tìm giải đáp.  

Tư duy phân tích và logic, 
tính toán, giao tiếp bằng 
cách viết và nói, thiết kế,  
lập công thức, tính toán, 
chẩn đoán, thử nghiệm, 
điều tra, … 

Nhà khoa học, nhà 
nghiên cứu, kỹ thuật 
viên hỗ trợ nghiên cứu, 
kỹ thuật viên phòng thí 
nghiệm, nhà động vật 
học, nha sĩ, bác sĩ đa 
khoa, … 

Tiếng Anh, Toán, 
Khoa học tự nhiên, 
Khoa học xã 
hội,  Máy tính, Công 
nghệ. 

NHÓM NGHỆ THUẬT – (A) 

Lĩnh vực quan tâm Kỹ năng chính Nghề nghiệp tương thích 
Môn học để phát 
triển kỹ năng 

Bạn thích sử dụng từ ngữ, 
nghệ thuật, âm nhạc hoặc 
kịch nghệ để thể hiện bản 
thân; thích giao tiếp hoặc 
biểu diễn, sáng tạo hoặc 
thiết kế mọi thứ 

Thể hiện ý kiến bằng 
các phương thức nghệ 
thuật hoặc thể chất, 
giao tiếp bằng cách nói, 
viết và hát, biểu diễn, 
thiết kế, trình bày, sáng 
tác, nhảy múa, … 

Nghệ sĩ, họa sĩ minh 
họa, nhiếp ảnh gia, nhà 
soạn nhạc, ca sĩ, người 
chơi nhạc cụ, vũ công, 
diễn viên, phóng viên, 
nhà văn, biên tập viên, 
thợ làm tóc, nhà thiết  
kế thời trang, … 

Tiếng Anh, Nghiên 
cứu xã hội, Âm 
nhạc, Kịch nghệ, 
Nghệ thuật, Thiết 
kế đồ họa, Máy 
tính, Ngôn ngữ, … 
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NHÓM XÃ HỘI - (S) 

Lĩnh vực quan tâm Kỹ năng chính Nghề nghiệp tương thích 
Môn học để phát 
triển kỹ năng 

Bạn thích làm việc với mọi 
người để hướng dẫn, đào 
tạo, thông báo, giúp đỡ, 
điều trị, chữa bệnh, phục 
vụ,…  
Bạn quan tâm đến hạnh 
phúc và phúc lợi của người 
khác. 

Thể hiện ý kiến qua cách 
viết và nói, bày tỏ sự  
quan tâm, hỗ trợ, đào  
tạo, huấn luyện, tư vấn, 
phỏng vấn, … 

 

Giáo viên, y tá, tư vấn 
viên, cảnh sát, nhân viên 
xã hội, nhân viên bán 
hàng, thư ký khách 
hàng, nhân viên phục 
vụ, nhân sự... 
 

Tiếng Anh, Nghiên 
cứu Xã hội, Toán, 
Khoa học xã hội, 
Giáo dục Thể chất, 
Nghệ thuật, Máy 
tính, Ngôn ngữ, … 

NHÓM QUẢN LÝ – (E) 

Lĩnh vực quan tâm Kỹ năng chính Nghề nghiệp tương thích 
Môn học để phát 
triển kỹ năng 

Bạn thích gặp gỡ mọi người, 
lãnh đạo, nói chuyện và gây 
ảnh hưởng đến người khác, 
khuyến khích người khác, 
làm việc trong lĩnh vực kinh 
doanh. 

Bán hàng, quảng cáo và 
thuyết phục, phát triển ý 
tưởng, nói trước công 
chúng, quản lý, tổ chức, 
lãnh đạo và chỉ huy, tính 
toán, lập kế hoạch, … 

Nhân viên bán hàng, 
luật sư, chính trị gia, kế 
toán, chủ doanh nghiệp, 
giám đốc điều hành 
hoặc quản lý, nhân sự, 
đại lý du lịch, nhà quảng 
bá âm nhạc hoặc thể 
thao, … 

Tiếng Anh, Toán, 
Nghiên cứu Kinh 
doanh, Kế toán, 
Kinh tế, Khoa học 
Xã hội, Kịch nghệ, 
Máy tính, Ngôn 
ngữ, … 

NHÓM NGHIỆP VỤ - (C) 

Lĩnh vực quan tâm Kỹ năng chính Nghề nghiệp tương thích 
Môn học để phát 
triển kỹ năng 

Bạn thích làm việc trong  
nhà và các nhiệm vụ liên 
quan đến sắp xếp, phân  
loại, tổ chức, công việc yêu 
cầu tính chính xác, tuân thủ 
các quy trình, làm việc với 
dữ liệu hoặc số, lập kế 
hoạch công việc và sự kiện. 

Lưu giữ hồ sơ, chú ý đến 
chi tiết, tính toán, xử lý 
tiền bạc, tổ chức, sắp  
xếp, làm việc độc lập, ... 

 

Thư ký, lễ tân, nhân  
viên văn phòng, thủ  
thư, nhân viên ngân 
hàng, nhân viên điều 
hành máy tính, nhân 
viên hành chính,... 
 

Tiếng Anh, Toán, 
Nghiên cứu Kinh 
doanh, Kế toán, 
Kinh tế, Tin học, .. 
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Phụ lục 3  

 
TRẮC NGHIỆM SỞ THÍCH NGHỀ NGHIỆP THEO HOLLAND 

Phần A: Hướng dẫn 

 

           TRƯỚC khi thực hiện, người thực hiện cần: 

• Tự nguyện làm công cụ này; 

• Lắng đọng tinh thần 5 phút để nhẹ nhàng; 

• Hiểu đây là công cụ tự đánh giá, do đó sẽ vô dụng nếu người thực hiện cố gắng trả lời vì 

muốn có một hình ảnh tốt đẹp nào đó. 

• Sẵn sàng tâm trí để là chính mình thật nhất có thể khi làm công cụ này - đừng tự đánh giá, 

đừng tự chê, đừng tự khen, đừng cố gắng giống ai. 

• Hoàn thành chỉ tối đa trong 20 phút. 

 

TRONG khi thực hiện, người thực hiện cần: 
• Chọn câu trả lời này đến với mình nhanh và tự nhiên nhất. Càng suy nghĩ thì càng không tốt 

vì lúc ấy người thực hiện đang suy tính và dùng lý trí để trả lời. 

• Lựa chọn mức độ đồng ý của mình cho mỗi câu ở các phần tiếp theo bằng cách chọn vào ô 

tương ứng: 

o Rất không thích 

o Không thích 

o Bình thường 

o Thích 

o Rất thích 

• Tính điểm cho mỗi ô như sau: Rất không thích 1 điểm, Không thích 2 điểm, Bình thường 3 

điểm, Thích 4 điểm, Rất thích 5 điểm. 
Chú ý: Công cụ này mang tính tham khảo và không thay thế cho một quy trình tư vấn hướng nghiệp 

chuyên nghiệp. 

 

  

“Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 

cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.” 
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Phần B: Công cụ 

  

 

Nhóm Kĩ thuật (Realistic – R) 

 
STT 

 
Câu mô tả 

Lựa chọn 

Rất 
không 
thích 

Không 
thích 

Bình 
thường 

Thích Rất 
thích 

1 Tự lắp ráp máy tính theo ý mình 
     

2 Lắp ráp tủ theo hướng dẫn của sách hướng dẫn 
hoặc trang mạng 

     

3 Trang điểm cho mình hay cho bạn theo hướng 
dẫn của sách hướng dẫn hoặc trang mạng 

     

4 Cắt tỉa cây cảnh 
     

5 Tháo điện thoại di động hay máy tính ra để tìm 
hiểu 

     

6 Tham gia một chuyến du lịch thám hiểm (như 
khám phá hang động, núi rừng) 

     

7 Chăm sóc vật nuôi 
     

8 Sửa xe, như xe đạp, xe máy (các lỗi nhỏ) 
     

9 Làm đồ nội thất 
     

10 Lắp ráp máy vi tính 
     

11 Leo núi 
     

12 Đóng gói đồ đạc vào thùng 
     

13 Chơi một môn thể thao 
     

14 Tham gia chuyến đạp xe xuyên quốc gia (từ 
TPHCM ra Hà Nội, từ Hà Nội vào TPHCM) 

     

Tổng điểm nhóm Kĩ thuật (Realistic – R) 
 

"Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 

cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.” 
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Nhóm Nghiên cứu (Investigative - I) 

 
STT 

 
Câu mô tả 

Lựa chọn 

Rất 
không 
thích 

Không 
thích 

Bình 
thường 

Thích Rất 
thích 

1 Tham quan bảo tàng 
     

2 Tìm hiểu sự hình thành của các vì sao và vũ trụ 
     

3 Tìm hiểu về văn hóa một quốc gia mà mình thích 
     

4 Tìm hiểu về tâm lý con người 
     

5 Đọc một cuốn sách về tương lai của loài người 
trong một triệu năm nữa 

     

6 Đọc sách, báo hay xem trang tin tức về khoa học 
     

7 Tìm hiểu về cảm xúc con người 
     

8 Được xem một ca mổ tim 
     

9 Tìm hiểu nguồn gốc của một dịch bệnh, nguồn 
gốc loài người... 

     

10 Đọc các bài báo về ảnh hưởng của AI (trí tuệ 
nhân tạo) lên nghề nghiệp tương lai 

     

11 Tìm hiểu về thế giới động vật (qua các kênh tìm 
hiểu khoa học) 

     

12 Phát minh xe điện 
     

13 Tiến hành thí nghiệm hóa học 
     

14 Nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng 
     

Tổng điểm nhóm Nghiên cứu (Investigative - I) 
 

"Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 

cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.” 
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Nhóm Nghệ thuật (Artistic - A) 

 
STT 

 

Câu mô tả 

Lựa chọn 

Rất 
không 
thích 

Không 
thích 

Bình 
thường 

Thích Rất 
thích 

1 Tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, tranh, câu 
chuyện 

     

2 Viết truyện ngắn 
     

3 Chứng tỏ năng lực nghệ thuật của bản thân với 
người khác (nói lên suy nghĩ/quan điểm qua tác 
phẩm nghệ thuật) 

     

4 Chơi trong một ban nhạc 
     

5 Chỉnh sửa phim 
     

6 Thuyết trình hoặc thiết kế, theo ý tưởng của mình 
     

7 Vẽ phim hoạt hình 
     

8 Hát trong một ban nhạc 
     

9 Biểu diễn nhảy hiện đại 
     

10 Dẫn chương trình (MC) cho một sự kiện 
     

11 Độc thoại hay kể chuyện trên đài phát thanh/phần 
mềm 

     

12 Viết kịch bản cho phim hoặc chương trình truyền 
hình 

     

13 Chụp ảnh cho các sự kiện trong cuộc sống hoặc sự 
kiện nghệ thuật 

     

14 Viết một bài phê bình phim cho bộ phim mình 
thích/ghét nhất 

     

Tổng điểm nhóm Nghệ thuật (Artistic - A) 
 

“Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 

cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.” 
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Nhóm Xã hội (Social - S) 

 
STT 

 
Câu mô tả 

Lựa chọn 

Rất 
không 
thích 

Không 
thích 

Bình 
thường 

Thích Rất 
thích 

1 Giúp người khác chọn nghề nghiệp phù hợp 
     

2 Kết nối hai người bạn với nhau 
     

3 Dạy cho bạn mình cách giảm cân qua ăn uống 
đúng cách 

     

4 Tham gia ngày trái đất bằng cách lượm rác hay 
tắt điện 

     

5 Hướng dẫn khách nước ngoài chỗ ăn ngon 
     

6 Cứu động vật bị bỏ rơi ngoài đường 
     

7 Tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm nhỏ 
     

8 Kể chuyện cười cho bạn bè nghe 
     

9 Dạy trẻ con chơi một trò chơi hay một môn thể 
thao 

     

10 Lắng nghe bạn bè tâm sự về vấn đề cá nhân của 
họ 

     

11 Giúp bạn bè giải quyết vấn đề liên quan đến tình 
yêu 

     

12 Tham gia một chuyến đi từ thiện 
     

13 Giúp một dự án cộng đồng trong sức của mình 
nhằm giúp các đối tượng đặc biệt, như LGBTQ, 
da cam, khuyết tật, trẻ em, v.v. 

     

14 Sẵn sàng giúp thầy cô, bạn bè khi thấy họ cần 
     

Tổng điểm nhóm Xã hội (Social - S) 
 

“Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 

cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.” 
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Nhóm Quản lý (Enterprising - E) 

 
STT 

 
Câu mô tả 

Lựa chọn 

Rất 
không 
thích 

Không 
thích 

Bình 
thường 

Thích Rất 
thích 

1 Tham gia ban đại diện học sinh ở trường 
     

2 Làm cán bộ lớp 
     

3 Bán hàng trực tuyến 
     

4 Quản lý một cửa hàng trực tuyến 
     

5 Học về thị trường chứng khoán 
     

6 Tham gia một khóa học về quản lý tài chính 
     

7 Tham dự trại huấn luyện kỹ năng lãnh đạo dành 
cho lứa tuổi thanh thiếu niên 

     

8 Lập kế hoạch làm việc cho thành viên nhóm 
     

9 Kiếm tiền bằng cách kinh doanh online 
     

10 Nói trước đám đông về một đề tài bạn thích 
     

11 Tham gia xây dựng các luật lệ mới cho 
lớp/trường 

     

12 Thuyết phục cha mẹ theo ý mình 
     

13 Tổ chức đi chơi cho một nhóm bạn 
     

14 Kiếm tiền bằng cách làm thêm 
     

Tổng điểm nhóm Quản lý (Enterprising - E) 
 

“Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 
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Nhóm Nghiệp vụ (Conventional - C) 

 
STT 

 
Câu mô tả 

Lựa chọn 

Rất 
không 
thích 

Không 
thích 

Bình 
thường 

Thích Rất 
thích 

1 Mở tài khoản tiết kiệm 
     

2 Lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng 
     

3 Chuẩn bị ngân sách cho chuyến đi chơi tập thể 
lớp 

     

4 Chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp 
     

5 Lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè/Tết 
     

6 Đếm và sắp xếp tiền 
     

7 Sắp xếp lại bàn học 
     

8 Viết kế hoạch học tập cho học kỳ mới 
     

9 Hoàn tất bài tập theo đúng hạn được giao 
     

10 Dò lỗi chính tả trong văn bản hoặc bài viết 
     

11 Học một khóa vi tính văn phòng và biết cách sắp 
xếp văn bản, thư mục sao cho chỉn chu 

     

12 Làm thủ quỹ cho lớp 
     

13 Sắp xếp tủ quần áo cá nhân 
     

14 Giúp cha mẹ quản lý tiền chi gia đình (mua gì, 
mua khi nào, mua bao nhiêu) 

     

Tổng điểm nhóm Nghiệp vụ (Conventional - C) 
 

“Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 
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Phần C: Kết quả  

 
Vui lòng ghi tổng số điểm của từng nhóm vào cột “Điểm Số” tương ứng. 

 

Nhóm Mô tả chi tiết Điểm số 

 
 

Kỹ thuật 
(Realistic) 

 

Một người có nhóm Kỹ thuật thường thể hiện sở thích như sau: 
- Thích vận động, khả năng phối hợp tay mắt tốt 
- Khi đi học, thích những môn học có thực hành nhiều 
- Thích hoạt động có tương tác với vật vật dụng, máy móc, thiết 
bị (điện thoại, máy tính, máy tính bảng,...), cây cối, động vật, 
hơn là với con người. 
- Thích hoạt động ngoài trời. 
- Không thích và không giỏi diễn đạt cảm xúc hay ý tưởng của 
bản thân bằng ngôn từ 

 
 
 
 
___ /70 

 
 
 

Nghiên cứu 
(Investigative) 

Một người có nhóm Nghiên cứu thường thể hiện sở thích như 
sau: 
- Dành thời gian quan sát, tìm tòi, học hỏi sâu về các chủ đề 
mình thích trong và ngoài lớp học. 
- Thích học, có khả năng học tốt từ sách vở, khả năng học sâu và 
học cao một lĩnh vực yêu thích (bao gồm các môn tự nhiên, xã 
hội, khoa học và các môn tự chọn). 
- Thích phân tích, giải quyết vấn đề mà mình quan tâm. 
- Không thích thuyết phục người khác, không ưa nắm vai trò lãnh 
đạo và không thích xã giao. 

 
 
 
 
___ /70 

 
 
 
 

Nghệ thuật 
(Artistic) 

Một người có nhóm Nghệ thuật thường thể hiện sở thích như 
sau: 
- Thích sự tự do, không chịu đựng được sự gò ép hay khuôn khổ. 
- Có trí tưởng tượng khá phong phú, trực giác mạnh và khả năng 
sáng tạo 
- Yêu cái đẹp và dễ bị hấp dẫn bởi cái đẹp (thiên nhiên, con 
người, đồ vật). 
- Có thể hay nhiều sở thích/năng khiếu sau: 
+ Khiếu thẩm mỹ, ăn mặc đẹp, phối màu, vẽ, trang điểm, trang 
trí, chụp hình, quay phim,... 
+ Thuyết trình, hùng biện, sử dụng ngoại ngữ, viết văn, làm thơ, 
viết kịch, sáng tạo nội dung cho podcast /youtube /tiktok... 
+ Nhạy, hát, đóng kịch, chơi một nhạc cụ, tự quay tiktok 
/youtube/v.v. 

 
 
 
 
 
 
___ /70 
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Xã hội 
(Social) 

Một người có nhóm Xã hội thường thể hiện sở thích như sau: 
- Thích giúp đỡ người khác và mong muốn “làm cho người xung 
quanh mình hạnh phúc”.  
- Thường ưu tiên nhu cầu của người xung quanh trước nhu cầu 
của bản thân. 
- Để ý và nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh. 
- Thích và có thể dạy cho người khác về một chủ đề/môn học 
nào đó mà họ hiểu rất rõ. 
- Thích và rất kiên nhẫn trong việc lắng nghe tâm sự của người 
khác. 
- Tránh né các hoạt động liên quan đến vật dụng hoặc máy móc. 

 
 
 
 
 
___ /70 

 
 

Quản lý 
(Enterprising) 

Một người có nhóm Quản lý thường thể hiện sở thích như sau: 
- Thích và có năng khiếu giao tiếp, lãnh đạo và thuyết phục 
người khác. 
- Thích buôn bán hoặc làm kinh doanh từ nhỏ. 
- Thích kiếm tiền và tò mò về đầu tư tài chính nói chung. 
- Thường là người quyết đoán, và ra quyết định nhanh gọn 
- Không quá yêu thích các hoạt động hay môn học đòi hỏi sự 
quan sát kỹ càng, nghiên cứu và phân tích. 

 
 
 
___ /70 

 
 
 

Nghiệp vụ 
(Conventional) 

Một người có nhóm Nghiệp vụ thường thể hiện sở thích như 
sau: 
- Ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đúng giờ, tự giác và có trách 
nhiệm. 
- Nhạy bén với con số, tiêu tiền cẩn thận, để ý đến chi tiết, tỉ mỉ 
trong thói quen hằng ngày. 
- Thích học và làm việc theo quy tắc, trình tự. 
- Dễ bị căng thẳng do cầu toàn hoặc khi mọi việc diễn ra không 
như kế hoạch. 
- Không thích các hoạt động mơ hồ, tự do, hoặc thiếu tính hệ 
thống. 

 
 
 
 
___ /70 

Kết quả: Ghi ra 3 nhóm có tổng điểm số cao nhất theo thứ tự từ trái sang phải 

 Mã Holland của bạn:   __________      __________      __________  

“Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo 

cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.” 
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Phụ lục 4:    DANH MỤC NGÀNH NGHỀ SẮP XẾP THEO  

BẢN ĐỒ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP 

 

 

 

(Theo bản dịch của Hướng Nghiệp Sông An) 
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